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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ 

tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ 

nạn xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, Cục PCTNXH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Minh Huân 



  DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 
Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

2 
Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

3 
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

4 
Gia hạn giấy phép thành lập cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

5 
Chấm dứt hoạt động của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1   

Hỗ trợ học văn 

hóa, học nghề, 

trợ cấp khó 

khăn ban đầu 

cho nạn nhân 

Thông tư số 35/2013/TT- 

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Nghị định số 09/2013/NĐ- 

CP ngày 10/01/2013 của 

Chính phủ 

Phòng, 

chống tệ nạn 

xã hội 

UBNĐ cấp xã, 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 



PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân dự kiến đặt trụ sở). Khi 

nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp 

nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây viết tắt là Thông tư 

số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết 

để hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội phải thực hiện thẩm định và có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cấp 

Giấy phép thành lập; 

Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 

1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 

kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 4 kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Các giấy tờ và văn bản có liên quan: 

+ Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền, sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất 

phục vụ cho hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu); 

+ Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở 

hoạt động, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý về việc đặt trụ sở của cơ sở hỗ trợ nạn nhân; 

+ Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự làm việc dự kiến 

tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời gian giải quyết: 

22 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không 

cấp giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do). 

h) Lệ phí: Không 



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 

1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 

kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 4 kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân: 

1. Điều kiện chung: 

- Có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông; 

- Diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15 m2/nạn nhân; diện tích phòng ở bình quân 05 m2/nạn 

nhân; 

- Có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân; 

2. Điều kiện về cơ sở vật chất: 

a) Phòng tiếp nhận nạn nhân: 

- Có diện tích tối thiểu 10m2 (mười mét vuông); 

- Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc tiếp nhận nạn nhân, gồm bàn làm việc, 

ghế ngồi, tủ tài liệu, máy vi tính, điện thoại; 

- Có bảng niêm yết nội quy, phạm vi dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

b) Phòng ở của nạn nhân: 

- Diện tích phòng ở phải đảm bảo bình quân 05m2 (năm mét vuông) cho 01 (một) người và 

không quá 04 (bốn) người trong 01 (một) phòng. Các phòng ở phải được xây dựng chắc chắn, đủ 

ánh sáng, có cửa sổ, cửa ra vào phải có khóa; 



- Có trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân trong thời gian 

lưu trú tại cơ sở như giường nằm, tủ quần áo, các đồ dùng trong sinh hoạt cá nhân. 

c) Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải có nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm và các công trình 

phụ trợ khác; phải đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nạn nhân; phù hợp với các 

quy định về phòng cháy, chữa cháy. 

Đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân có quy mô hỗ trợ từ 25 (hai mươi lăm) người trở lên phải có 

các phân khu riêng biệt dành cho phụ nữ, trẻ em, nhà ở, nhà bếp, khu vệ sinh, khu làm việc của 

cán bộ nhân viên, khu sinh hoạt chung, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ, trang 

thiết bị y tế, cơ số thuốc tối thiểu phục vụ cho sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết. 

3. Điều kiện về nhân sự: 

a) Có ít nhất 05 (năm) nhân viên, trong đó 02 (hai) nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở 

lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội. 

b) Có ít nhất 01 (một) nhân viên chuyên trách. Trường hợp cơ sở hỗ trợ nạn nhân có sử 

dụng người làm kiêm nhiệm thì phải đăng ký giờ làm việc cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn 

cho cơ sở và nạn nhân; 

c) Nhân viên trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch công tác xã hội viên trở lên theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-LĐTBXH ngày 8 

tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức công tác xã hội và đã được tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân; 

d) Đối với nhân viên y tế (nếu có) phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên; 

nhân viên bảo vệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây viết tắt là Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP). 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

  

2. Thủ tục “Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc, trước khi Giấy phép thành lập 

hết hạn, tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã 



hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại phụ lục 6 ban hành 

kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết 

để hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn Giấy phép thành lập. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn Giấy phép 

thành lập. 

Trường hợp không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 

việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và 

phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo 

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Bản gốc Giấy phép thành lập đã được cấp. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời gian giải quyết: 

14 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo 

không gia hạn Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và 

phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo 

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân được gia hạn Giấy phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có nhu cầu tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân; 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không vi phạm pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

  

3. Thủ tục “Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức, cá 

nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tổ 

chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo 

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 



- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết 

để hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép thành lập. 

Trường hợp không đồng ý sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) 

ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Bản sao Giấy phép thành lập đã được cấp. 

- Văn bản, tài liệu chứng minh việc thay đổi người đứng đầu; hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ 

sở; hoặc thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời gian giải quyết: 

14 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn 

thông báo không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do). 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy phép thành lập phải sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau: 

- Thay đổi người đứng đầu; 

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở; 

- Thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

  

4. Thủ tục “Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giấy phép thành lập 

bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết 

để hoàn thiện hồ sơ. 



Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại Giấy phép thành lập. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại Giấy phép 

thành lập. 

Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 

việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Tài liệu, văn bản chứng minh Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời gian giải quyết: 

14 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo 

không cấp lại Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do). 

h) Lệ phí: Không 



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân được cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị 

tiêu hủy. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

5. Thủ tục “Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân” 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc, trước ngày dự kiến chấm dứt 

hoạt động của cơ sở, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động, phương án 

giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. 

Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở. Gửi hồ 

sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chấm 

dứt hoạt động, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét phương án giải quyết 

đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác của cơ sở 

nạn nhân và phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm dứt 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân; 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm 

dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân; 

- Trường hợp có tranh chấp giữa cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các bên liên quan, Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chuyển hồ sơ đến cơ 

quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội. 



- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ: 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 

10 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 

ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 

10 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 

ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

  

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân” 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân 

hoặc gia đình nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội cấp huyện. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết 

định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH. 

- Một trong các loại giấy xác nhận sau: 

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 



+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, 

chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu); 

+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân 

(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời gian giải quyết: 

11 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là 

nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 



Ghi chú: Thủ tục hành chính này thay thế cho thủ tục chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng 

đồng quy định tại Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của 

Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công 

tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập 

cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 


